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	Tổng
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	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình
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	1
	Bài 7. Phòng chống bạo lực gia đình


	 Nhận biết: 

- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.

- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Vận dụng: 

Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	6
	0.5

	4
	
	
	0.5
	
	

	2
	Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:

Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu: 

Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	6
	
	
	1
	
	0.5
	
	0.5

	Tổng


	
	12TN
0.5TL
	4TN

1 TL
	      1TL
	       0.5TL

	Tỉ lệ %


	
	40
	30
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30


Họ và tên ..................................................      KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ  II 

Lớp: …………                                                                   NĂM HỌC 2023 – 2024

                                                                              MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN- LỚP 8          
                      Đề chính thức                           Thời gian: 45  phút ( Không kể thời gian giao đề )


	
	


(Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm): Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất.

Câu 1 (0.25 điểm): Trước khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên? 

A. Thách thức đối phương.   B. Tìm đến chỗ an toàn    C. Ở lại đó     D. Tỏ thái độ tiêu cực.

Câu 2 (0.25 điểm): Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế  là hình thức bạo lực?
A. Bạo lực kinh tế.   B. Bạo lực tinh thần.   C. Bạo lực thể chất.     D. Bạo lực tình dục.

Câu 3 (0.25 điểm): “Việc đạt ra mục tiêu tiết kiệm tiền cho cá nhân” là nội dung của?

A. Kế hoạch chi tiêu.                                         B. Kế hoạch tài chính.                                    
C. Cách xác định mục tiêu cá nhân.                  D. Mục tiêu tài chính.

Câu 4 (0.25 điểm): Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?

A. 4 bước.                   B. 5 bước. 
 
C. 7 bước.                   D. 6 bước.

Câu 5 (0.25 điểm): Đâu là hành vi bạo lực gia đình?

A. Bố mẹ P quan tâm đến việc học hành của P.         B. Chị M luôn quan tâm tới bố mẹ.

C. Bạn X luôn yêu thương, giúp đỡ em gái.               D. Anh K ép chị N sinh con trai.
Câu 6 (0.25 điểm): Cách ứng xử nào chưa phù hợp khi có bạo lực gia đình?

A. Tỏ thái độ tiêu cực.      B. Nhờ sự trợ giúp     C. Xin lỗi đối phương.     D. Tạm thời tránh mặt.
Câu 7 (0.25 điểm): Bước đầu tiên trong lập kế hoạch chi tiêu?

A Cam kết thực hiện.      B. Liệt kê việc cần làm.    C Tính toán chi phí.   D Tính thời gian. 
Câu 8 (0.25 điểm): Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?

A Có tiền là tiêu.      B. Không cần lập kế hoạch.    C Tiêu thoải mái.   D Cần lập kế hoạch 
Câu 9 (0.25 điểm):  Chi tiêu hợp lí là?

A. Nhịn ăn để mua áo đẹp.                                B. Mua thứ mình thích.

C. Chỉ mua những thứ cần.                                D. Mua sắm thoải mái.
Câu 10 (0.25 điểm): Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?

A. Phải thực tế.                     B. Phải cụ thể.                 C. Phải tiết kiệm.                 D. Phải dè sẻn.
Câu 11 (0.25 điểm): Hành vi  đánh đập, ngược đãi là hình thức bạo lực gia đình về?

A. Thể chất.
B. Tinh thần.
C. Kinh tế.
D. Tình dục.

Câu 12 (0.25 điểm):  Để xử lí hậu quả của bạo lực gia đình, chúng ra không nên?
A. Thông báo sự việc với người thân.
         B. Giấu giếm, bao che cho đối phương.

C. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí.     D. Giải quyết bằng biện pháp tích cực.

Câu 13 (0.25 điểm):  Khi xác định mục tiêu cá nhân cần đưa ra mục tiêu? 
A. Tuỳ tài chính          B. Tuỳ hoàn cảnh.           C. Có thể đạt được.              D. Tuỳ thời cơ.

Câu 14 (0.25 điểm):  Hành vi làm tổn thương tới danh dự của người khác là bạo lực về?
A. Tình dục.                B. Thể chất.
C. Tinh thần.
D. Kinh tế.

Câu 15 (0.25 điểm):  Bạo lực gia đình về mặt thể chất thể hiện ở hành vi nào dưới đây?

A. Xúc phạm danh dự.  B. Ngược đãi thân thể.   C. Chiếm đoạt tài sản.  D. Bị ép sinh con.

Câu 16 (0.25 điểm):  Cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế trong gia đình là?
A. Bạo lực giới.      B  Bạo lực gia đình.        C. Bạo lực học đường.
    D. Bạo lực xã hội.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 17 (1.0 điểm): Cho biết ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân? 
Câu 18 (3.0 điểm): Thế nào là hình thức bạo lực gia đình về tinh thần? Em hãy nêu cách ứng phó khi xảy ra bạo lực gia đình? 
Câu 19 (2.0 điểm): Bố mẹ cho H tiền để mua đồ dùng học tập và ăn sáng nhưng H mua quà vặt và các đồ dùng không cần thiết. Vẫn chưa thoả mãn nhu cầu của mình, H còn hỏi vay tiền bạn khác để mua thêm những thứ đồ xa xỉ.

Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của H. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM GIỮA KỲ II 

 





NĂM HỌC 2023 – 2024
                                             MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 8             
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	I.Trắc nghiệm ( 4,0 điểm)

	
	Câu
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8
Đáp án
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A
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D

C
A
B
D
Câu

9
10
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16
Đáp án

C
D

A
B
C
D
A
B

	Mỗi ý đúng 0.25 điểm



	II.Tự luận : (6,0 điểm)

	Câu 17
(1.0 điểm)
	- Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp....

	1.0


	Câu 18
( 3.0 điểm)
	- Bạo lực về tinh thần là những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành viên trong gia đình.

- Khi sảy ra bạo lực gia đình: Cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tìm đường thoát, chủ động nhờ người giúp đỡ. Không nên dùng lời nói thái độ tiêu cực  hoặc sử dụng hành vi bạo lực để đáp trả
- 
	1.0
2.0


	Câu 19
(2.0 điểm)
	Thói quen chi tiêu của H là chưa hợp lí, lãng phí tiền vào những mặt hàng không thiết yếu.

Lời khuyên: H nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu; rèn luyện cho mình những thói quen chi tiêu hợp lí hơn.
Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm; từ đó xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua. Chỉ mua những thứ cần thiết và trong khả năng chi trả của bản thân
	0.5
0.5
1.0


Họ và tên ..................................................      KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ  II 

Lớp: …………                                                                   NĂM HỌC 2023 – 2024

                                                                              MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN- LỚP 8          
                      Đề chính thức                           Thời gian: 45  phút ( Không kể thời gian giao đề )


	
	


(Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm): Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất.

Câu 1 (0.25 điểm): Trước khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên? 

A. Thách thức đối phương.   B. Tìm đến chỗ an toàn    C. Ở lại đó     D. Tỏ thái độ tiêu cực.

Câu 2 (0.25 điểm): Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế là hình thức bạo lực?

A. Bạo lực kinh tế.   B. Bạo lực tinh thần.   C. Bạo lực thể chất.     D. Bạo lực tình dục.

Câu 3 (0.25 điểm): “Việc sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả” là nội dung của?

A. Kế hoạch chi tiêu.                                      B. Kế hoạch tài chính.                                    

C. Quản lí tiền hiệu quả.                                 D. Mục tiêu tài chính.

Câu 4 (0.25 điểm): Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?

A. 4 bước.                   B. 5 bước. 
 
C. 7 bước.                   D. 6 bước.

Câu 5 (0.25 điểm): Đâu là hành vi bạo lực gia đình?

A. Bố mẹ P quan tâm đến việc học hành của P.         B. Chị M luôn quan tâm tới bố mẹ.

C. Bạn X luôn yêu thương, giúp đỡ em gái.               D. Anh K ép chị N sinh con trai.

Câu 6 (0.25 điểm): Cách ứng xử nào chưa phù hợp khi có bạo lực gia đình?

A. Tỏ thái độ tiêu cực.      B. Nhờ sự trợ giúp     C. Xin lỗi đối phương.     D. Tạm thời tránh mặt.
Câu 7 (0.25 điểm): Bước đầu tiên trong lập kế hoạch chi tiêu?

A Cam kết thực hiện.      B. Liệt kê việc cần làm.    C Tính toán chi phí.   D Tính thời gian. 
Câu 8 (0.25 điểm): Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?

A Có tiền là tiêu.      B. Không cần lập kế hoạch.    C Tiêu thoải mái.   D Cần lập kế hoạch 

Câu 9 (0.25 điểm):  Chi tiêu hợp lí là?

A. Nhịn ăn để mua áo đẹp.                                B. Mua thứ mình thích.

C. Chỉ mua những thứ cần.                                D. Mua sắm thoải mái.

Câu 10 (0.25 điểm): Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?

A. Phải thực tế.                     B. Phải cụ thể.                 C. Phải tiết kiệm.                 D. Phải dè sẻn.
Câu 11 (0.25 điểm): Hành vi  đánh đập, ngược đãi là hình thức bạo lực gia đình về?

A. Thể chất.
B. Tinh thần.
C. Kinh tế.
D. Tình dục.

Câu 12 (0.25 điểm):  Để xử lí hậu quả của bạo lực gia đình, chúng ra không nên?

A. Thông báo sự việc với người thân.
         B. Giấu giếm, bao che cho đối phương.

C. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí.     D. Giải quyết bằng biện pháp tích cực.

Câu 13 (0.25 điểm):  Khi xác định mục tiêu cá nhân cần đưa ra mục tiêu? 
A. Tuỳ tài chính          B. Tuỳ hoàn cảnh.           C. Có thể đạt được.              D. Tuỳ thời cơ.

Câu 14 (0.25 điểm):  Hành vi làm tổn thương tới danh dự của người khác là bạo lực về?

A. Tình dục.                B. Thể chất.
C. Tinh thần.
D. Kinh tế.

Câu 15 (0.25 điểm):  Bạo lực gia đình về mặt thể chất thể hiện ở hành vi nào dưới đây?

A. Xúc phạm danh dự.  B. Ngược đãi thân thể.   C. Chiếm đoạt tài sản.  D. Bị ép sinh con.

Câu 16 (0.25 điểm):  Cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế trong gia đình là?
A. Bạo lực giới.      B  Bạo lực gia đình.        C. Bạo lực học đường.
    D. Bạo lực xã hội.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 17 (1.0 điểm): Cho biết ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân? 
Câu 18 (3.0 điểm): Thế nào là hình thức bạo lực gia đình về thể chất? Sau khi sảy ra bạo lực gia đình chúng ta nên xử lý như thế nào? 
Câu 19 (2.0 điểm): Trong dịp Tết, bạn H nhận được 1.000.000 đồng tiền mừng tuổi. Bạn lên kế hoạch chi tiêu từ khoản tiền này như: mua quà biếu bà nội, mua bộ sách học tiếng Anh, mua một chiếc áo bạn rất thích, trích một phần cho quỹ từ thiện,...
Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của H. Nếu có khoản tiền được mừng tuổi như bạn em sẽ chi tiêu như nào?
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM GIỮA KỲ II

NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN : GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 8
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	I.Trắc nghiệm ( 4,0 điểm)

	
	Câu

1

2
3
4
5
6
7

8

Đáp án

B
A
C

D

C

A

B

D

Câu

9

10
11
12
13
14
15

16

Đáp án

C

D

A

B

C
D
A

B


	Mỗi ý đúng 0.25 điểm



	II.Tự luận : (6,0 điểm)

	Câu 17
(1.0 điểm)
	- Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp....

	1.0


	Câu 18
( 3.0 điểm)
	- Bạo lực về thể chất là hành vi ngược đãi, đánh dập làm tổn thương tói sức khoẻ, tính mạng của thành viên trrong gia đình.

- Sau khi sảy ra bạo lực gia đình: Nên thông báo sự việc với người thân, những người đáng tin cậy, nhờ sự trợ giúp từ bệnh viện, cơ sở tư vấn tâm lý, …. Không nên bao che, giấu diếm cho đối phương, tự tìm cách giải quyết bằng biện pháp tiêu cực.
- 
	1.0
2.0


	Câu 19
(2.0 điểm)
	Thói quen chi tiêu của H là hợp lí, bạn đã biết cách chi tiêu cho những việc cần thiết, ….
( Yêu cầu học sinh đưa ra được kế hoạch chi tiêu của mình hợp lý)
	0.5
1.5



Họ và tên ..................................................      KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ  II 

Lớp: …………                                                                   NĂM HỌC 2023 – 2024

                                                                         MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN- LỚP 8 (HSHN)          
                      Đề chính thức                           Thời gian: 45  phút ( Không kể thời gian giao đề )


	
	


(Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM (8.0 điểm): Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng nhất.

Câu 1 (0.5 điểm): Trước khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên? 

A. Thách thức đối phương.   B. Tìm đến chỗ an toàn    C. Ở lại đó     D. Tỏ thái độ tiêu cực.

Câu 2 (0.5 điểm): Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế  là hình thức bạo lực?

A. Bạo lực kinh tế.   B. Bạo lực tinh thần.   C. Bạo lực thể chất.     D. Bạo lực tình dục.

Câu 3 (0.5 điểm): “Việc đạt ra mục tiêu tiết kiệm tiền cho cá nhân” là nội dung của?

A. Kế hoạch chi tiêu.                                         B. Kế hoạch tài chính.                                    

C. Cách xác định mục tiêu cá nhân.                  D. Mục tiêu tài chính.

Câu 4 (0.5 điểm): Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?

A. 4 bước.                   B. 5 bước. 
 
C. 7 bước.                   D. 6 bước.

Câu 5 (0.5 điểm): Đâu là hành vi bạo lực gia đình?

A. Bố mẹ P quan tâm đến việc học hành của P.         B. Chị M luôn quan tâm tới bố mẹ.

C. Bạn X luôn yêu thương, giúp đỡ em gái.               D. Anh K ép chị N sinh con trai.

Câu 6 (0.5 điểm): Cách ứng xử nào chưa phù hợp khi có bạo lực gia đình?

A. Tỏ thái độ tiêu cực.      B. Nhờ sự trợ giúp     C. Xin lỗi đối phương.     D. Tạm thời tránh mặt.

Câu 7 (0.5 điểm): Bước đầu tiên trong lập kế hoạch chi tiêu?

A Cam kết thực hiện.      B. Liệt kê việc cần làm.    C Tính toán chi phí.   D Tính thời gian. 
Câu 8 (0.5 điểm): Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?

A Có tiền là tiêu.      B. Không cần lập kế hoạch.    C Tiêu thoải mái.   D Cần lập kế hoạch 

Câu 9 (0.5 điểm):  Chi tiêu hợp lí là?

A. Nhịn ăn để mua áo đẹp.                                B. Mua thứ mình thích.

C. Chỉ mua những thứ cần.                                D. Mua sắm thoải mái.

Câu 10 (0.5 điểm): Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?

A. Phải thực tế.                     B. Phải cụ thể.                 C. Phải tiết kiệm.                 D. Phải dè sẻn.
Câu 11 (0.5 điểm): Hành vi  đánh đập, ngược đãi là hình thức bạo lực gia đình về?

A. Thể chất.
B. Tinh thần.
C. Kinh tế.
D. Tình dục.

Câu 12 (0.5 điểm):  Để xử lí hậu quả của bạo lực gia đình, chúng ra không nên?

A. Thông báo sự việc với người thân.
         B. Giấu giếm, bao che cho đối phương.

C. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí.     D. Giải quyết bằng biện pháp tích cực.

Câu 13 (0.5 điểm):  Khi xác định mục tiêu cá nhân cần đưa ra mục tiêu? 
A. Tuỳ tài chính          B. Tuỳ hoàn cảnh.           C. Có thể đạt được.              D. Tuỳ thời cơ.

Câu 14 (0.5 điểm):  Hành vi làm tổn thương tới danh dự của người khác là bạo lực về?

A. Tình dục.                B. Thể chất.
C. Tinh thần.
D. Kinh tế.

Câu 15 (0.5 điểm):  Bạo lực gia đình về mặt thể chất thể hiện ở hành vi nào dưới đây?

A. Xúc phạm danh dự.  B. Ngược đãi thân thể.   C. Chiếm đoạt tài sản.  D. Bị ép sinh con.

Câu 16 (0.5 điểm):  Cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế trong gia đình là?
A. Bạo lực giới.      B  Bạo lực gia đình.        C. Bạo lực học đường.
    D. Bạo lực xã hội.

II. TỰ LUẬN (2,0 điểm)
Câu 17 (1.0 điểm): Cho biết ý nghĩa của việc xác định mục tiêu cá nhân? 
Câu 18 (1.0 điểm): Em hãy nêu cách ứng phó khi xảy ra bạo lực gia đình? 
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	Mỗi ý đúng 0.5 điểm



	II.Tự luận : (6,0 điểm)

	Câu 17
(1.0 điểm)
	- Việc xác định mục tiêu cá nhân sẽ giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục đích cao đẹp....

	1.0


	Câu 18
( 1.0 điểm)
	- Khi sảy ra bạo lực gia đình: Cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tìm đường thoát, chủ động nhờ người giúp đỡ. Không nên dùng lời nói thái độ tiêu cực  hoặc sử dụng hành vi bạo lực để đáp trả
-
	1.0
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